
 Số phải đóng 

theo phát sinh 
 Số tiền lãi 

A B C 1 2 3=4+5 4 5 6

A
ĐƠN VỊ ĐANG THAM GIA BHH, BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN
     23.674.477.568      10.008.647.170      13.665.830.398 

I Văn phòng BHXH tỉnh Tuyên Quang      23.640.663.756        9.980.531.587      13.660.132.169 

1 C.Ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang 0004507 Xã Tràng Đà - TP Tuyên Quang - tỉnh Tuyên  Quang         110           58      10.217.395.144        3.001.790.136        7.215.605.008 

2 Công ty CP chế biến lâm sản Tuyên Quang 00A5292 Phường Minh Xuân - TP Tuyên Quang - Tuyên Quang             1           60        4.000.895.843               1.641.664        3.999.254.179 

3 CTy CP chè Tân Trào 001438C
Tổ DP Tân Phú Thị trấn Sơn Dương - huyện Sơn Dương - Tuyên 

Quang
        123           16        3.744.181.568        2.813.812.730           930.368.838 

4 Công ty CP Kim loại mầu Tuyên Quang 0004516
Số 178, đường Bình Thuận, tổ 10, Phường Tân Quang, TP 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
          54           35        3.444.846.908        2.545.178.269           899.668.639 

5 Công ty TNHH CĐ Quang Minh 00A5471
SN 02, Đường Bình Ca, Tổ 06,P. Nông Tiến, TP. Tuyên Quang, 

Tỉnh Tuyên Quang
            2         106           619.713.905           405.976.375           213.737.530 

6 Công ty TNHH K&L FASHION 0009225 Xóm 5, Xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang           27           13           476.368.401           361.627.261           114.741.140 

7 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng thương mại Hải Thịnh 0008657
SN 217, đường Bình Thuận tổ 9, P Hưng thành, TP Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
            1           74           198.443.288           151.302.601             47.140.687 

8 Công ty TNHH Thái Minh Tuyên Quang 00A5285 TDP 10, P An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang             2           53           165.469.984           136.908.707             28.561.277 

9 Chi nhánh Công ty TNHH Tam Sơn tại tỉnh Tuyên Quang 0008495
Thôn Hòa Bình, xã Thái Long, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang
            2           56           142.967.193           105.823.456             37.143.737 

10 Công ty TNHH một thành viên thương mại Minh Hà 0008185
Số nhà  371, tổ 15, đường Quang Trung, P. Phan Thiết, TP 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
            1           83           136.784.536           101.784.189             35.000.347 

11
Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Tín 

Nghĩa
0008762

Tòa nhà Đức Hùng, thôn 9, xã An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang
            1           60             92.964.672             76.078.384             16.886.288 

12 Công ty TNHH Thái Thành 00A5328
Số nhà 48, tổ 1, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang
            2           29             76.548.943               3.468.745             73.080.198 

13 Công ty TNHH Xã hội Thủ đô xanh TA0506Z
SN 19, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 2, phường Minh Xuân, TP 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
            1           44             67.597.183             58.380.000               9.217.183 

14 Công ty TNHH Siêu Thị bản vẽ Tuyên Quang TA0580Z
Số 394 đường Quang Trung, tổ 18, Phường Phan Thiết, TP 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
            1           25             61.513.688             55.105.951               6.407.737 

15 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long Tuyên Quang 00A5391
Số nhà 71, đường Nguyễn Trãi, tổ 08, Phường Tân Quang, 

Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
            3           15             56.727.517             43.544.456             13.183.061 

16 Công ty TNHH một thành viên xây dựng An Việt 0008893
Số nhà 58, tổ 16, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh 

Tuyên Quang
            1           40             53.320.847             46.714.045               6.606.802 

17 Công ty TNHH xây dựng Thuyết Minh Tuyên Quang 0009214
SN 338, đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Tân Hà, TP Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
            1           37             45.693.906             33.762.618             11.931.288 

18 Công Ty TNHH Công Nghiệp Vân Đình 0008593
Số nhà 47, đường Nguyễn Văn Lên, tổ 5, Phường Nông Tiến, 

TP.Tuyên Quang, Tuyên Quang
            2           14             39.230.230             37.632.000               1.598.230 

II Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình             1             33.813.812             28.115.583               5.698.229 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

PHÒNG QUẢN LÝ THU - SỔ THẺ
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1 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đội Loan 0006427 Bản Chợ Xã Thượng Lâm-Lâm Bình-Tuyên Quang             1           34             33.813.812             28.115.583               5.698.229 

B
ĐƠN VỊ ĐÃ DỪNG THAM GIA BHH, BHYT, BHTN, 

BHTNLĐ-BNN
       7.059.892.142        4.095.614.519        2.964.277.623 

I Văn phòng BHXH tỉnh Tuyên Quang        4.953.410.486        2.478.196.351        2.475.214.135 

1 Công ty CP XD Thủy Lợi Tuyên Quang 00A5473 Xã An Tường - TP Tuyên Quang - Tuyên Quang           -             60        1.050.249.067                            -          1.050.249.067 

2 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Hòa An 00A5470 Tổ 3,P. Nông Tiến, TP. Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang           -             87           874.160.282           406.329.333           467.830.949 

3 Công ty CP Khoáng sản và công nghiệp Chiến Công 00A5277 Thôn 5 - Trung Môn - Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang           -             32           576.297.259           476.070.908           100.226.351 

4 Công ty TNHH Kiên Gia Bảo 0005877
SN134, Đường Quốc Lộ 37. tổ 7    P Hưng Thành, TP Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
          -             42           487.820.378           398.578.116             89.242.262 

5 Cty TNHH kỹ thuật thương mại Quảng Lợi 0007995
Tổ 1, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên 

Quang
          -           118           456.609.323           206.870.608           249.738.715 

6 Công ty TNHH XD & Vận tải Duy Long 0005687
Số nhà 11, ngõ 3, tổ 2,  phố Hà Tuyên, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
          -           110           388.959.685           225.130.891           163.828.794 

7 Công ty TNHH một thành viên thương mại Hà Anh Quân 0008994
SN 76B, đường Lê Hồng Phong, Tổ 10, Phường Minh Xuân, TP 

Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
          -             54           228.418.575           182.131.138             46.287.437 

8 Cty TNHH Một thành viên Khai Kim 0006047 P.Minh Xuân - TP Tuyên Quang - Tuyên Quang           -           120           167.654.743             73.978.302             93.676.441 

9 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng 16-4 0008254
SN 13, ngõ 172, đường Lê Lợi, tổ 10, phường Tân Quang, 

Phường Tân Quang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
          -             83             95.172.019             51.827.792             43.344.227 

10 Công ty trách nhiệm hữu hạn Năm Hoan 00A5430
Số nhà 177, phố Xã Tắc, tổ 15, Phường Tân Quang, Thành Phố 

Tuyên Quang, Tuyên Quang.
          -           144             91.607.077             75.679.041             15.928.036 

11 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thủy Vân 0005818 Xóm 2, Tràng Đà, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang           -             24             90.044.331             79.940.889             10.103.442 

12 Cty Cổ phần Kiện Tam 0005606
Số nhà 169, đường Phan Thiết, tổ 14, Phường Phan Thiết, 

Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
          -           114             62.106.639             29.676.298             32.430.341 

13
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại APHI VILA 

HOUSE
TA0470Z

SN 21, Tôn Thất Tùng, tổ 01,  Phường Phan Thiết, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang
          -             44             51.649.928             43.310.129               8.339.799 

14 HKD Tạ Thị Mai Vân 00A5087 P. Tân  Hà  -TP Tuyên Quang - Tuyên Quang           -           117             42.690.975             22.115.196             20.575.779 

15 Công ty TNHH PT Hướng nghiệp Thanh niên 00A5487 P. Tân  Hà  -TP Tuyên Quang - Tuyên Quang           -           168             42.279.694             30.917.088             11.362.606 

16 Công ty TNHH Vận tải Xuân Thành Phát 0008099
SN 04, ngõ 516, Đường Lê Duẩn, Tổ 03, Tân Hà, TP Tuyên 

Quang, Tuyên Quang
          -             84             42.156.543             23.413.690             18.742.853 

17 Công ty TNHH Xây dựng Bình Nguyễn 0006380
SN 498, Đường Tân Hà, Tổ 1,P. Tân Hà,  TP. Tuyên Quang, 

Tỉnh Tuyên Quang
          -             30             40.760.447             37.000.000               3.760.447 

18 Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hà Tuyên 0008855
Số nhà 01,  tổ 9,đường Hà Huy Tập,  Phan Thiết, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang
          -             72             34.835.393             22.568.996             12.266.397 

19 HTX KD SX và Khai thác VLXD An Khang 00A5110 Xã An Khang -  TP Tuyên Quang - Tuyên Quang           -           172             28.643.768             18.945.031               9.698.737 

20 Công ty TNHH Tuyên Việt 0005619 P. Tân Hà - TP Tuyên Quang - Tuyên Quang           -           144             27.871.202             21.269.247               6.601.955 

21
Công ty TNHH một thành viên nông nghiệp xanh Thành 

Công
0008667

Số nhà 358, Tổ 8, Phan Thiết, đường Quang Trung, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang
          -             81             26.851.371             16.321.363             10.530.008 

22 Công ty TNHH một thành viên sự kiện 22 0009017
Số nhà 61, đường Bình Thuận, tổ 12, Phường Tân Quang, 

Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
          -             47             24.283.758             18.172.000               6.111.758 
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23 Công ty CP TM Hưng Thịnh Mạnh 0005874 Tổ 19 - Minh Xuân - TP Tuyên Quang - Tuyên Quang           -           142             22.288.029             17.950.295               4.337.734 

II Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa           -             486.840.624           450.430.622             36.410.002                                  -   

1
Nhà máy Ferromangan Chiêm Hóa- Chi nhánh công ty CP 

TMVT Trường Hải Thái Nguyên
TC0019C

Cụm công nghiệp An Thịnh, xã Phúc Thịnh, Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang
          -             33           486.840.624           450.430.622             36.410.002 

III Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Yên           -               43.315.453             38.398.035               4.917.418                                  -   

1 HTX Dịch vụ tổng hợp Thiên Sơn 0008825
Thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang
          71             43.315.453             38.398.035               4.917.418 

IV Bảo hiểm xã hội huyện Yên Sơn           -             121.563.810                            -             121.563.810 

1 Công ty TNHH Thắng Hiền 0001343 Mỹ Bằng - Yên Sơn - Tuyên Quang           -             86           121.563.810                            -             121.563.810 

V Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương           -          1.422.304.423        1.113.862.891           308.441.532                                  -   

1 Công ty TNHH INTECHSO Tuyên Quang 0009043 T An Hòa, Xã Vĩnh Lợi,Sơn Dương, Tuyên Quang           -             37           539.553.259           417.258.992           122.294.267 

2
Công ty TNHH sản xuất và Thương mại thiết bị công nghiệp 

Việt Nhật - chi nhánh Tuyên Quang
TF0004F T An Hòa, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang           -             25           408.154.494           332.155.722             75.998.772 

3 Công ty TNHH May Long Hà 0008903 T Địa Chất, Xã Hợp Thành, Sơn Dương, Tuyên Quang           -             60           403.395.998           300.806.619           102.589.379 

4 Công ty TNHH 1 thành viên Hà Anh Tiến 0006039 T Quyết Thắng,Sơn Nam,SD,TQ           -           120             71.200.672             63.641.558               7.559.114 

VI Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình           -               32.457.346             14.726.620             17.730.726 

1 Công ty TNHH Mười Tiến 0005633
Tổ dân phố Nặm Đíp, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang
          51             32.457.346             14.726.620             17.730.726 

Tổng cộng: 50 đơn vị 30.734.369.710    14.104.261.689    16.630.108.021    

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vũ Minh Hiền

Ngày 27 tháng 12 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Phương Lan
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